TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 9
Tuần 4: từ ngày 27/9/2021 đến 02/10/2021
Tiết 7: UNIT 2. CLOTHING – READ 
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=_gdDJKbXRPg 
****
* BÀI MỚI: (Học sinh ghi vào tập)
1. New words: 

- come from (v): xuất phát từ 
- name after (v): đặt tên theo
- sailor (n): thuỷ thủ
- wear out (v): sờn, mòn
- style (n): kiểu dáng
- match (v): hợp, xứng
- embroidered (adj): đã được thêu
- label (n): nhãn hiệu
- sale (n): doanh số, số lượng bán ra
economy (n): nền kinh tế
 economic (adj): thuộc về kinh tế
 economical (adj): tiết kiệm
- situation (n): tình hình
- be out of fashion: lỗi thời
- generation (n): thế hệ
- be fond of: thích 
2. Grammar: Passive Voice (Câu bị động)
I. Form
      Active: S           +          V           +          O

 Passive: S          +     be V3/ed    +      (by O)
       S      V          O
Ex: He broke the vase yesterday.

 The vase was broken (by him) yesterday.

	Thì
	Chủ động
	Bị động

	1. Hiện tại đơn
	S + V1/Vs/es
	S + am/is/are +V3/ed

	2. Hiện tại tiếp diễn
	S + am/is/are +Ving
	S + am/is/are + being + V3/ed

	3. Hiện tại hoàn thành
	S + have/has + V3/ed
	S + have/has + been + V3/ed

	4. Quá khứ đơn
	S + V2/ed
	S + was/were +V3/ed

	5. Quá khứ tiếp diễn
	S + was/were + Ving
	S + was/were + being + V3/ed

	6. Quá khứ hoàn thành
	S + had + V3/ed
	S + had + been + V3/ed

	7. Tương lai đơn
	S + will/ shall + V1
	S + will/shall + be + V3/ed

	8. be going to
	S + am/is/are going to + V1
	S + am/is/are going to + be + V3/ed

	9. Modal verbs
	S + modal verb + V1
	S + modal verb + be + V3/ed

	10. used to
	S + used to + V1
	S + used to + be + V3/ed


II. Notes: 
- Không giữ lại “by O” khi chủ ngữ câu chủ động là I, we, you, they, he, she, it hoặc danh từ không xác định như people, everybody, every one, no one, no body, someone, some body, any one, anybody.
- “by O” đứng cuối câu nhưng dứng trước từ chỉ thời gian.
- Modal verbs: will, would, can, could, shall, should, may, might, ought to, must.
*HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÀI ĐỌC: 
[bookmark: _GoBack]- HS mở SGK trang 17, đọc và dịch bài đọc, sau đó trả lời câu hỏi rồi mới kiểm tra đáp án sau. 
+ Đáp án bài a: 
1. In the 18th century: Workers liked to wear jeans because the material made from cotton was very strong and could hardly wear out.
2. In the 1960s: A lot of university and college students swore jeans.
3. In the 1970s: Jeans became cheaper so many, many people began wearing jeans.
4. In the 1980s: Jeans became high fashion clothing.
5. In the 1990s: The sales of jeans stopped going up.
+ Đáp án bài b: 
1. The name jeans comes from a kind of material made in Europe.
2. The 1960's fashions were embroidered jeans and painted jeans, and so on.
3. Because they became cheaper.
4. Jeans at last became high fashion clothing in the 1980s.
5. Because the worldwide economic situation got worse.
********
Tiết 8: Unit 2 – CLOTHING - LANGUAGE FOCUS
*Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RNFU6Hlb6Fw 

* BÀI MỚI: Học sinh xem lại hai điểm ngữ pháp đã được học ở tiết 6,7. Sau đó, áp dụng làm các bài tập trong SGK từ trang 19 đến trang 21.  
* GIỚI THIỆU BÀI HỌC:
- HS mở sách ra trang 19, 20, bài tập 1,2,3 học sinh tự học và xem trong link bài giảng. 
- HS tự làm bài 4,5 sau đó kiểm tra đáp án và chép vào tập. 
* Đáp án bài 4 (HS có thể ghi vào sách):
a) Jean cloth was made from cotton in the 18th century.
b) Rice is grown in tropical countries.
c) Five million bottles of champagne will be produced in France next year.
d) A new style of jeans has just been introduced in the USA.
e) Two department stores have been built this year.
* Đáp án bài 5 (HS ghi vào tập):
a. The problem can be solved.
b. Experiments on animals should be stopped.
c. Life might be found on another planet.
d. All the schools in the city have to be improved.
e. A new bridge is going to be built in the area.
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
1. The material called jeans was named ________ sailors from Genoa. 
	A. from      		B. with      		C. after    		D. by 
2. People like jeans. Jeans have never been out of ________.
	A. fashion      		B. work      		C. question    	D. money 
3. People like wearing jeans because the material doesn’t wear________ easily. 
	A. in      			B. on      		C. out    		D. away   
4. In the 18th century jean cloth was made ________ from cotton. 
	A. completely 		B. complete		C. completion    	D. all are correct 
5. Famous designers started making their own________ of jeans, with their own labels on them.  
	A. makes      		B. marks      		C. styles    		D. types 
6. Lan likes fashion. She always wears ________ clothes. 
	A. fashionable      	B. new       		C. typical    		D. modal 
7. Her clothes looks very modern and ______________________________.
	A. fashion			B. fashionable	C. fashionably	D. fashions
8. ______________________________, we visit our relatives and friends on New Year’s Day.
	A. Traditional		B. Tradition		C. Traditionally	D. Traditions 
9. She began writing to me last week.  She has __________________________. 
	A. She has begun writing to me since last week. 
	B. She has written to me for last week.
	C. She has written to me last week. 
	D. She has written to me since last week. 
10. People spend a lot of money on advertising every day.  A lot of money ____________. 
	A. A lot of money are spent on advertising every day.
	B. A lot of money is spent on advertising every day. 
	C. A lot of money is spent on advertising by people every day. 
	D. A lot of money was spent on advertising every day.  
DẶN DÒ: 		
- Học sinh học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc. 
- Học sinh chép copy từ vựng phần “New words” mỗi từ ít nhất 3 dòng vào tập. 
- Học sinh làm bài tập củng cố trực tuyến  bằng cách truy cập vào hệ thống k12online.
- Hạn chót: Thứ 7 ngày 02/10/2021.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.

* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
	Họ tên GV
	Lớp dạy
	Zalo/ SĐT
	Email

	Thầy Thành Nhân
	9/2, 9/5
	0399 137 903
	nhanntsgu@gmail.com 

	Cô Liên
	9/3, 9/9
	0979 702 178
	liennguyen020178@gmail.com 

	Cô Loan
	9/10
	0767 118 020
	bachthingocthanhloan@gmail.com 

	Cô Trang
	9/1, 9/8
	0344 682 289
	huynhthibaotrangdsa@gmail.com 

	Cô Mai
	9/6, 9/13
	0989 035 412
	maihanoi6160@gmail.com 

	Cô Phương Anh
	9/7, 9/12
	076 863 6186
	phuonganh23062004@yahoo.com 

	Thầy Trọng Nhân
	9/4, 9/11
	078 512 7200
	nguyentrongnhan0607.tnn@gmail.com 



